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THÔNG TIN BỘ MÔN
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BÁO CÁO MÔN HỌC  - NĂM HỌC
2021-2022
- Báo cáo MÔN HỌC dành cho Trường THCS hoặc THPT hoặc Trường phổ thông nhiều 
cấp học có cấp THPT, THCS (Từng môn  của từng cấp học)
- Trường THCS hoặc trường có cấp THCS sau khi thực hiện báo cáo thì lãnh đạo trường 
tổng hợp và gửi báo cáo này về Phòng GDĐT.
Chú ý:
1. Nhập chính xác địa chỉ mail của đơn vị, những mục có dấu * là bắt buộc;
2. Mã số báo cáo của nhà trường có 4 chữ số, liên hệ lãnh đạo nhà trường để ghi chính 
xác mã số này;
3. Đối với Tổ ghép thực hiện báo cáo theo từng Môn học; 
(Mục nào không có, nhập số 0)

*Bắt buộc

Mã số báo cáo *
"Mã số báo cáo" của nhà trường có 4 chữ số, liên hệ lãnh đạo nhà trường để ghi chính xác mã số
này. Hoặc vào liên kết để xem:    https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal
/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=yeibgVRI2kg

Tên Trường *
Ghi đầy đủ cấp học. Ví dụ: THPT ... hoặc THCS .... hoặc THCS và THPT.... hoặc TH, THCS và THPT.....
(Ví dụ: TH,THCS và THPT Nguyễn Văn A)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=yeibgVRI2kg
https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=yeibgVRI2kg
https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=yeibgVRI2kg
https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=yeibgVRI2kg


4.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Quận 1

Quận 3

Quận 4

Quận 5

Quận 6

Quận 7

Quận 8

Quận 10

Quận 11

Quận 12

Bình Chánh

Bình Tân

Bình Thạnh

Cần Giờ

Củ Chi

Gò Vấp

Hóc Môn

Nhà Bè

Phú Nhuận

Tân Bình

Tân Phú

Thủ Đức

Quận/Huyện *
Theo địa chỉ của trường. Trường có nhiều điểm trường thị chọn theo địa chỉ của Điểm trường chính.
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Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Toán

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Tin học

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Ngoại ngữ

Giáo dục công dân

Công nghệ

Giáo dục thể chất

Giáo dục QP&AN

Nghề phổ thông

Giáo dục NGLL

Giáo dục hướng nghiệp

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)

Lịch sử và Địa Lý (Lớp 6)

Khoa học tự nhiên (Lớp 6)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Lớp 6)

Giáo dục địa phương (Lớp 6)

6.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

THCS

THPT

Tên Môn học *
Chọn tên môn học gửi báo cáo

Cấp học *
Chọn môn học thuộc cấp THCS hoặc THPT



PHẦN BÁO CÁO
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Thực hiện chương trình PT hiện hành theo định hướng đổi mới *
Về thực hiện Chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, Chương trình GDPT 2018
đối với lớp 6 (Nêu những việc mà Tổ, nhóm, GV bộ môn đã thực hiện trong việc thực hiện chương
trình chủ động, đảm bảo thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức kỹ năng. Ví dụ cho Mục này: Việc sắp
xếp lại kế hoạch dạy học để thực hiện … chủ đề liên môn … vào dạy học và tổ chức học tập trải
nghiệm cho học sinh khối … vào tuần lễ từ …)

Dạy học 2 buổi/ngày *
Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày theo kế hoạch được giao trong năm học

Đổi mới dạy học, dạy học trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường *
Đánh giá việc thực hiện đổi mới dạy học, tổ chức dạy học trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường của
môn học trong năm học
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Giáo dục tích hợp, lồng ghép *
Báo cáo những nội dung mà GV Bộ môn đã thực hiện được.

Thực hiện đổi mới dạy học theo công văn 4612 *
Việc triển khai và tổ chức thực hiện chương trình theo định hướng đổi mới của Văn bản
4612/BGDĐT-GDTrH. Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được.

Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn *
Đánh giá việc thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn

Đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá *
Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng
tạo.
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Bồi dưỡng chương trình GDPT mới *
Tình hình và kết quả bồi dưỡng, tập huấn giáo viên đối với chương trình giáo dục phổ thông mới
(các Module 1, 2, 3)

Kiểm tra định kỳ *
Việc xây dựng ma trận, đặc tả kiểm tra đánh giá định kỳ. Đánh giá việc thực hiện các qui định về
các bài kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của Sở GDĐT (Cách thức thực hiện, kết quả đạt được)

Bồi dưỡng học sinh giỏi *
Đánh giá công tác Đào tạo, bồi dưỡng HSG của bộ môn

Tham gia cuộc thi, hội thi *
Đánh giá việc tham gia các cuộc thi do Trường, Cụm, Quận/Huyện, Thành phố, ... tổ chức.
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Câu lạc bộ học thuật *
Đánh giá hoạt động CLB học thuật do Bộ môn hướng dẫn trong năm học (về số lượng GV tham gia
hướng dẫn, nội dung, hình thức, kết quả).

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học *
Đánh giá hoạt động hướng dẫn học sinh NCKH   (về số lượng đề tài GV đã hướng dẫn, nội dung,
hình thức, kết quả)

Những thành tích của tổ, nhóm chuyên môn *

Đánh giá chung về hoạt động chuyên môn *
Đánh giá ngắn gọn những thành tựu đạt được; những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp
khắc phục.



ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN
Mỗi môn học nén các tập tin của Đề và đáp án kiểm tra cuối kỳ và gửi theo 02 mục dưới đây. Đối với các 
môn học đánh giá bằng nhận xét thì bỏ qua mục này.
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Các tệp đã được gửi:

23.

Các tệp đã được gửi:

KẾT THÚC BÁO CÁO

24.

25.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Kiểm tra HK1
Nén các tập tin Đề và đáp án kiểm tra cuối kỳ HK1 thành 01 tập tin .zip hoặc .rar và gửi tại đây

Kiểm tra HK2
Nén các tập tin Đề và đáp án kiểm tra cuối kỳ HK2 thành 01 tập tin .zip hoặc .rar và gửi tại đây

Đề xuất, kiến nghị *
Các đề xuất (nếu có)

Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của người báo cáo *

 Biểu mẫu

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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